

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/7/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3229
	Phan Thị Hiền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	3236
	Nguyễn Văn Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	3238
	Phan Vinh Lộc
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4
	3239
	Nguyễn Văn Nhật
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3270
	Ngô Đình Hiểu
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	3287
	Lại Tấn Hiếu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	3289
	Võ Thị Thanh Xuân
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	3293
	Hoàng Đức Thanh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	3300
	Phan Thị Thu Hà
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	3306
	Hoàng Thăng Long
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3307
	Đặng Thị Hàng Hiên
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	3308
	Mai Văn Ngó
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	3309
	Đặng Minh Tuấn
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	3310
	Nguyễn Đức Sang
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	3311
	Lê Thị Thúy Hằng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	3312
	Lê Thị Hoài Phương
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	3313
	Nguyễn Chí Linh
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	18
	3314
	Trần Vĩ Đông
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	3315
	Nguyễn Mạnh Thức
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20
	3316
	Mai Hùng Cường
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	3317
	Phan Xuân Nam
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	3318
	Lê Thị Thanh Thủy
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23
	3319
	Nguyễn Thủy Phương
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	3320
	Phạm Sinh Tùng
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25
	3321
	Trương Thị Khánh Nhàn
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	26
	3323
	Phan Mạnh Cường
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	3324
	Lê Tuấn Anh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	28
	3325
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


